
HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

Số: 119/BC-VHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

                       Điện Biên, ngày 01 tháng 12 năm 2023 

     

BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên" 

   

Kính gửi:  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội 

dung kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; ngày 30/11/2023, Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 5376/BC-UBND, ngày 

20/11/2023 và dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo  quốc phòng - an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã 

hội, Tôn giáo), qua theo dõi hoạt động và ý kiến của các thành viên tham gia tại 

phiên họp. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

Phần thứ nhất 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023; KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2024 

 

  I. Kết quả đạt được 

 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá 

toàn diện, đầy đủ, chi tiết của UBND tỉnh tại Báo cáo số 5376 /BC-UBND, ngày 

20/11/2023 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2023 (lĩnh vực Văn hoá - Xã hội và Tôn giáo). UBND tỉnh đã 

bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

chủ động, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đạt được 

những kết quả tích cực, nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tôn giáo như:  

 1. Đa số các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục đều đạt chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra và cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó có các chỉ tiêu như; tỷ lệ huy động 

học sinh ra lớp; tỷ lệ phổ cập xoá mù chữ; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao 

nhất từ trước đến nay đạt tỷ lệ 99,81%. 

 2. Các chính an sinh xã hội, trợ cấp được quan tâm, kịp thời, toàn tỉnh đã thực 

hiện trợ giúp xã hội thường xuyên cho 34.942 đối tượng; Hỗ trợ gạo cứu đói trong 

thời gian giáp hạt năm 2023 cho 11.625 hộ (54.985 nhân khẩu). Tỷ lệ hộ nghèo 

giảm được 4,32%, hiện còn khoảng 26,03% hộ nghèo đa chiều. Triển khai chương 
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trình xây dựng 5.000 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh do Uỷ Ban 

MTTQ Việt Nam phát động; trong đó đã có 4.889/5.000 hộ làm nhà (3.104 hộ đã 

hoàn thành). 

 3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề đạt được những kết quả 

nhất định, các chỉ tiêu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động tăng so 

với kế hoạch và năm 2022; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm 0,03% so với 

năm 2022. 

 4. Hệ thống y tế được quan tâm bảo đảm về nhân lực, thuốc điều trị, trang 

thiết bị y tế đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh trên địa bàn. Công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, một số chỉ số sức khỏe của người dân 

được cải thiện như: chỉ số tử vong mẹ, tử vong trẻ, suy dinh dưỡng trẻ em giảm … 

Kịp thời khoanh vùng dịch bệnh và điều trị cho các ca mắc dịch bệnh; tổ chức điều 

trị kịp thời, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

 5. Hệ thống thông tin - truyền thông được quan tâm; chất lượng cung cấp dịch 

vụ viễn thông, internet từng bước được nâng lên; toàn tỉnh có 43 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, trong đó, 16 doanh nghiệp nền 

tảng số; là một trong các tỉnh đứng đầu của cả nước trong triển khai đề án 06; hoạt 

động thông tin, báo chí được định hướng tuyên truyền phù hợp với các sự kiện chính 

trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 6. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi động, rộng 

khắp; thể thao thành tích cao đạt được kết quả vượt bậc; các hoạt động du lịch được 

xúc tiến mạnh mẽ, lượt khách du lịch tăng 23,46% so với cùng kỳ năm trước, tổng 

doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 26,45% so với cùng kỳ năm 

trước, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh. 

 7. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền địa phương quan 

tâm, kịp thời giải quyết các đề nghị hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn 

giáo; chấp thuận đăng ký các điểm, nhóm sinh hoạt tập trung.  

 II. Một số tồn tại, hạn chế 

 Các nội dung tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được UBND tỉnh chỉ ra và 

phân tích cơ bản đầy đủ trong báo cáo, tuy nhiên thông qua hoạt động giám sát, 

khảo sát, tiếp xúc cử tri….Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy còn có một số tồn tại, 

hạn chế sau:  

 1. Một số Bản vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có điện, chưa được cung cấp dịch 

vụ viễn thông, Internet, đài truyền thanh xã nên người dân hạn chế trong quá trình 

tiếp cận văn hoá, xã hội cũng như tuyên truyền vận động và triển khai các chính 

sách của Đảng và Nhà nước; toàn tỉnh còn 178 thôn/bản khó khăn với 5.846 hộ chưa 

được hưởng các dịch vụ công ích. Một số chính quyền địa phương chưa quan tâm 

đến việc xây dựng cổng/trang thông tin để cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành, cung 

cấp thông tin liên quan đến các quy định hành chính, thủ tục hành chính phục vụ cho 

công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. 
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 2. Việc thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, 

người có công và thu học phí, thanh toán chế độ chính sách cho học sinh thông qua 

tài khoản ngân hàng còn khó khăn bất cập nhất là ở vùng sâu, vùng xa.  

 3. Việc thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các cấp trên địa bàn tỉnh theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 

về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 chưa kịp thời.  

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu Thủ tướng 

Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh giao. Số đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động có chiều hướng tăng qua các năm. 

 4. Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, duy trì việc làm, phòng 

ngừa thất nghiệp được thực hiện, nhưng chưa bền vững, vẫn còn nhiều lao động 

chưa được ký hợp đồng dài hạn, chưa được đóng bảo hiểm.  

 5. Công tác phòng ngừa dịch bệnh và công tác kiểm tra việc đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phần còn hạn chế, số ổ dịch bệnh bùng phát, số ca ngộ độc thực phẩm 

tăng so với năm 2022. 

 6. Tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều 

yếu tố phức tạp. 

 7. Công tác đôn đốc, kiểm tra của các cấp chính quyền đối với việc tổ chức 

thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 

chưa thực sự quyết liệt.  

 III. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo  quốc phòng - an ninh năm 2024 

được UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ 

đạo, điều hành cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực Văn hoá - 

Xã hội, Tôn giáo, cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng đảm bảo điều kiện dạy và 

học đảm bảo theo quy chuẩn quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo theo quy định; có giải pháp đồng bộ để phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT học tập tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng theo Đề án “Giáo dục hướng 

nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2025. Tăng cường công tác quản lý đối với việc liên 

kết đào tạo với các trường Đại học trên địa bàn tỉnh. 

 2. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; có các giải pháp 

để nâng chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch  

Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao.   

 3. Đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh cả về chất lượng và quy mô, 

chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó có các giải pháp để nâng 



4 

 

 

 

cao tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm các loại vắc xin; thực hiện đồng bộ các giải pháp 

về phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

  4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tăng cường 

giới thiệu, quảng bá văn hoá dân tộc thu hút khách du lịch; quan tâm đầu tư, tôn tạo, 

sửa chữa các di tích đã được công nhận di tích cấp quốc gia. 

 5. Tiếp tục đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; 

tập trung hoàn thành các dự án đầu tư phục vụ cho công tác chuyển đổi số của tỉnh. 

Có những giải pháp triển khai đề án 06 hiệu quả. 

 6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Kịp thời phát 

hiện, đấu tranh, ngăn chặn lợi dụng tư do tín ngưỡng để tuyên truyền đạo trái phép 

và âm mưu lợi dụng của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 7. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm 02 kiến nghị của 

cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được nêu trong các kỳ họp trước của HĐND 

tỉnh đến nay chưa giải quyết xong. 

Phần thứ hai 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2024 

 

I. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết 

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 là cần thiết và 

đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại điểm a, khoản 3 điều 19 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

 II. Nội dung 

 1. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung vè mục tiêu 

tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tổ chức thực hiện, hiệu lực 

thi hành của dự thảo Nghị quyết kèm theo báo cáo số 5376/BC-UBND ngày 

20/11/2023 của UBND tỉnh. 

 2. Ban đề nghị bổ sung một số nội dung trong dự thảo nghị quyết quy định 

tại khoản 4, Điều 3 lĩnh vực xã hội như sau:  

 - Đối với Giáo dục và Đào tạo bổ sung nội dung: Triển khai thực hiện có hiệu 

quả việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT học tập tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng theo Đề án “Giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2025. 
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 - Đối với đào tạo lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và đảm 

bảo an sinh xã hội bổ sung nội dung: “... Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp 

nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 546/QĐ-

TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả.... y tế.”  

 III. Về thể thức văn bản 

 Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu về thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về Tình hình 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo  quốc phòng - an ninh năm 

2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, 

tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo). Ban Văn hóa - Xã hội gửi 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- ĐBQH tỉnh; ĐB HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên Ban VHXH; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; TT-DN; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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